
 

  

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK TÔ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TTYT-HCTH       Đăk Tô, ngày      tháng 12 năm 2025 
 

V/v cung cấp báo giá mua, thay thế các 

vật dụng điện, nước và dụng cụ văn 

phòng quý III và IV của Trung tâm Y tế 

Đăk Tô 

 

 

 

    Kính gửi:  Các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 947/KH-TTYT ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 

Trung tâm Y tế Đăk Tô về việc mua, thay thế các vật dụng điện, nước và dụng 

cụ văn phòng quý III và IV của Trung tâm Y tế Đăk Tô. Để có cơ sở triển khai 

mua, thay thế các vật dụng điện, nước và dụng cụ văn phòng quý III và IV. 

Trung tâm Y tế Đăk Tô mời các doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh trong và ngoài 

tỉnh có khả năng cung cấp hàng hóa (nêu trên) quan tâm báo giá các mặt hàng 

tính đến thời điểm hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị báo giá, số lượng, đặc tính kỹ thuật: Chi tiết tại 

bảng báo giá gửi kèm (Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí; chi phí 

vận chuyển bảo hành, chi phí khác (nếu có). 

2. Thông tin, số lượng và hình thức nhận báo giá 

- Thông tin nhận báo giá: Trung tâm Y tế Đăk Tô; Thôn Đăk Tô 9, xã Đăk 

Tô, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại liên hệ: 02603 831 217 hoặc 0905928774  

- Hình thức, số lượng nhận báo giá: Gửi trực tiếp đến văn thư hoặc phòng 

Hành chính - Tổng hợp; qua dịch vụ bưu chính; qua số fax: 02603831217; số 

lượng báo giá: 01 bản gốc. 

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 11h00 phút, ngày 18/12/2025, các báo 

giá nhận được sau thời điểm nên trên sẽ không được xem xét. 

4. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

thiết bị, phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp 

báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá. 

Trung tâm Y tế Đăk Tô kính mong nhận được sự phối hợp của các doanh 

nghiệp sản xuất/kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHNV  

(để đăng tải lên Website của đơn vị); 

 - Lưu: VT, HCTH.                                                                      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Quốc Ngữ 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Bóng đèn LED 40W Bóng 43   

2 Đuôi đèn gắn tường (đuôi vặn bóng) Cái 5   

3 Vòi gạt đồng phi 27 Cái 02   

4 Băng keo đen Cuộn 01   

5 Băng keo non Cuộn 02   

6 Rumine đồng phi 21  Cái 09   

7 Keo dán ống 200gr Lon 01   

8 Măng song giảm 60/42 Cái 01   

9 Ổ cắm âm tường (Panasonic) Cái 03   

10 Bộ xịt vệ sinh Cái 05   

11 Van tay cầm (inox) Cái 02   

12 
Ổ cắm Lioa kéo dài đa 
năng 10A/5M Cái 01   

13 Khóa Việt tiệp (khóa 1466/38) Cái 01   

14 
Van vòi dùng cho bồn rửa mặt bằng inox (vòi 

rửa chén) 
Cái 4  

 

15 Ổ khóa đấm Ổ 03   

16 Phao cơ bơm nước Cái 01   



 

  

17 Dây lavabo (dây dẫn nước)  Dây 04   

18 Co dày phi 21 Cái 02   

19 Măng xông dày phi 21 Cái 07   

20 Ống nhựa PVC phi 21 Cây 01   

21 Quạt trần đảo senko  Cái 03   

22 Tê dày phi 27 Cái 02   

23 Quạt senko treo 2 dây Cái 01   

24 Măng xông dày phí 27 Cái 06   

25 Co dày phi 27 Cái 02   

26 Ống nhựa PVC phi 27 Cây 01   

27 Chất kết dính cillicon A300 Chai 02   

28 Đá cắt sắt 107 mm Chiếc 03   

29 Đá cắt sắt 355 mm Chiếc 03   

30 Vít bắn tôn  Bì 03   

31 E ke (bát V) Cái 02   

32 Bu long Bộ 04   

33 Cưa sắt Cái 01   

34 Ông nhựa 10 ly Mét 20   

35 Van D21 Cái 02   



 

  

36 Chốt ngang cửa Cái 02   

37 Tay nắm cửa Cái 02   

38 Rựa phát cỏ Cái 01   

39 Ống nhựa PVC phi 60 Cây 01   

 Tổng cộng: 39 khoản     
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